
TT MÃ LỚP HP MSSV HỌ TÊN LỚP
GIẢNG VIÊN

HƯỚNG DẪN

1
1921101049201 1621004773 Hồ Thị Tuyết Ngân 16DDA

2
1921101049201 1621004818 Nguyễn Thị Mai Oanh 16DDA

3
1921101049201 1721002136 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 17DDA

4
1921101049201 1721002149 Tôn Thất Phú Cường 17DDA

5
1921101049201 1721002167 Phạm Lê Thị Bảo Dung 17DDA

6
1921101049201 1721002182 Nguyễn Hoàng Duy 17DDA

7
1921101049201 1721002242 Hàn Thị Hồng Huệ 17DDA

8
1921101049201 1721002247 Vũ Ngọc Hương 17DDA

9
1921101049201 1721002380 Hồ Ngọc Quỳnh 17DDA

10
1921101049201 1721002415 Trần Nguyễn Thông 17DDA

11
1921101049201 1721002436 Nguyễn Thanh Thùy 17DDA

12
1921101049201 1721002494 Nguyễn Thị Bích Tuyền 17DDA

13
1921101049201 1721002502 Nguyễn Trần Phương Uyên 17DDA

14
1921101049201 1721002543 Phạm Thị Thúy Duy 17DDA

15
1921101025201 1521000222 Võ Thế Hùng 15DQT1

16
1921101025201 1521000144 Nguyễn Tiến Đạt 15DQT2

17
1921101025201 1521000433 Phạm Thị Hồng Thủy 15DQT2

18
1921101025201 1621004834 Lê Văn Phúc 16DQT1

19
1921101025201 1621002100 Nguyễn Văn Khoa 16DQT2

20
1921101025201 1621005141 Phan Lưu Song Hà 16DTC2

21
1921101025201 1721002122 Lê Nguyễn Thiên Ân 17DQT1

22
1921101025201 1721002176 Mao Quốc Dương 17DQT1

23
1921101025201 1721002189 Phạm Thị Quế Em 17DQT1

24
1921101025201 1721002212 Nguyễn Đổ Mỹ Hằng 17DQT1

25
1921101025201 1721002234 Trần Thị Khánh Hòa 17DQT1
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26
1921101025201 1721002307 Nguyễn Ngọc Khánh Minh 17DQT1

27
1921101025201 1721002338 Trần Ngọc Phương Nhi 17DQT1

28
1921101025201 1721002511 Ngọ Công Vĩnh 17DQT1

29
1921101025201 1721000146 Phan Nguyễn Ngọc Huyền 17DQT2

30
1921101025201 1721002229 Trần Thị Kim Hoa 17DQT2

31 1921101025201 1721002277 Lương Đỗ Nhật Linh 17DQT2

32 1921101025201 1721002283 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17DQT2

33 1921101025201 1721002332 Trần Đức Nguyên 17DQT2

34 1921101025201 1721002337 Võ Ngọc Nhật 17DQT2

35 1921101025201 1721002392 Nguyễn Thị Kim Tân 17DQT2

36 1921101025201 1721002393 Nguyễn Hoàng Thái 17DQT2

37 1921101025201 1721002418 Đinh Thị Thanh Thư 17DQT2

38 1921101025201 1721002426 Thái Anh Thư 17DQT2

39 1921101025201 1721002462 Lê Thị Thu Trang 17DQT2

40 1921101025201 1721002468 Nguyễn Thanh Trang 17DQT2

41 1921101025201 1721002508 Bùi Thị Ngọc Viên 17DQT2

42 1921101025201 1721002514 Nguyễn Phước Vương 17DQT2

43 1921101025201 1721002517 Trương Tuyết Vy 17DQT2

44 1921101025201 1721002129 Trần Thị Quỳnh Anh 17DQT3

45 1921101025201 1721002186 Nguyễn Ngọc Duyên 17DQT3

46 1921101025201 1721002190 Lê Hồng Gấm 17DQT3

47 1921101025201 1721002199 Trần Thị Hà 17DQT3

48 1921101025201 1721002213 Lâm Thị Ngọc Hằng 17DQT3

49 1921101025201 1721002243 Phạm Hưng 17DQT3

50 1921101025201 1721002289 Nguyễn Thị Thanh Loan 17DQT3

51 1921101025201 1721002313 Đinh Thị Diễm My 17DQT3

52 1921101025201 1721002323 Nguyễn Thảo Ngân 17DQT3

53 1921101025201 1721002333 Võ Ngọc Thảo Nguyên 17DQT3

54 1921101025201 1721002376 Vũ Minh Quang 17DQT3

55 1921101025201 1721002397 Phan Xuân Thắng 17DQT3

56 1921101025201 1721002499 Trần Thảo Uyên 17DQT3

57 1921101025201 1721003208 Mã Thị Linh 17DQT3

58 1921101025201 1721003228 Nguyễn Trần Đạo Huân 17DQT3

59 1921101025201 1832000185 Trần Trung Quân LTDH14QT1

Tổng cộng: 59 SV
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